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HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÁC HÀM ĐỘ THON VÀ SẢN 

LƯỢNG GỖ ĐỐI VỚI RỪNG TỰ NHIÊN NHIỆT ĐỚI 

 

Phần I: Một số đặc trưng cơ bản của rừng tự nhiên nhiệt đới  

a. Phân bố trên không gian rộng lớn và khó đi lại. 

b. Đa dạng về thành phần loài cây gỗ. 

c. Cấu trúc phức tạp.  

d. Các loài cây gỗ khác nhau rất lớn về tuổi (A, năm), kích thước (D, H) và hình 

dạng thân.  

e. Phân bố của các loài cây gỗ không chỉ không đồng đều theo kiểu rừng, mà còn 

theo không gian và thời gian. 

Phần II. Thu thập số liệu để xây dựng các hàm độ thon và thể tích 

Các hàm độ thon và thể tích thân cây gỗ được xây dựng theo 3 phương pháp. 

Phương pháp 1: Xây dựng các hàm độ thon và thể tích thân theo loài cây gỗ. 

Phương pháp này dựa trên cơ sở các loài cây gỗ có hình dạng thân khác 

nhau. Vì thế, các hàm độ thon (Dh) và thể tích thân (V) phải được xây dựng 

riêng rẽ cho từng loài cây gỗ. Ưu điểm: (1) Các hàm Dh và V có độ chính 

xác cao; (2) Phân biệt rõ sự khác nhau về hình dạng thân giữa các loài cây 

gỗ. Nhược điểm: (1) Dung lượng mẫu lớn làm tăng các chi phí nghiên cứu 

(người, kinh phí, thời gian) và phá hủy nhiều tài nguyên gỗ; (2) Phải xây 

dựng rất nhiều hàm Dh và V, biểu Dh và biểu V; (3) Khó áp dụng kết quả 

nghiên cứu.  

Các bước thu thập số liệu  

Bước 1: Phân chia riêng rẽ thảm thực vật tại một khu vực địa lí nhất định (Tỉnh, 

Vùng sinh thái) thành các kiểu rừng khác nhau theo phương pháp của Thái 

Văn Trừng (1999). 

Bước 2: Chọn các trạng thái rừng trong mỗi kiểu rừng để thu thập độ thon thân. 

Các trạng thái rừng được chọn là rừng ở giai đoạn cao đỉnh (Climax) hoặc 
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gần với giai đoạn Climax. Nguyên nhân: Các trạng thái rừng này không chỉ 

đa dạng về thành phần loài cây gỗ, mà còn cả kích thước thân cây gỗ. 

Bước 3: Thống kê các đặc trưng quần thụ của mỗi kiểu rừng. Chỉ tiêu nghiên cứu 

là thành phần loài cây gỗ, D và H của loài cây gỗ trong quần thụ. Tiếp đến 

xác định các đặc thống kê mô tả D và H của quần thụ. Tiếp theo lập bảng 

phân bố N/D và N/H đối với quần thụ; trong đó cự li mỗi cấp D = 6-10cm, 

còn cấp H = 2-4m tùy theo kiểu rừng. Sau đó chuyển tất cả các thông tin về 

loài cây gỗ, D và H, cấp D và cấp H của từng loài cây gỗ vào Bảng tính 

Excel hoặc phần mềm IBM SPSS. Tiếp theo xác định phạm vi phân bố D và 

H của loài cây gỗ. Từ đó xác định kích thước cấp D và cấp H của từng loài 

cây gỗ cần được giải tích để xác định Dh và V thân.  

Bước 4: Xác định số lượng cây giải tích. Mỗi cấp D của 1 loài cây gỗ được chọn 3 

cây; trong đó 1 cây ở giữa cấp, còn 2 cây ở ranh giới dưới và trên. Tổng số 

cây giải tích của 1 loài cây gỗ là N = 3*Số cấp D. Tổng số cây giải tích của 

các loài cây gỗ là N = S*3*Số cấp D; trong đò S = số loài cây gỗ. 

Bước 5: Xác định tiêu chuẩn cây giải tích. Các cây giải tích phải thỏa mãn một số 

tiêu chuẩn cơ bản sau đây: (a) Sinh trưởng bình thường đến tốt; (b) Thân 

thẳng, tròn đều và không bị cụt ngọn; (c) Tán lá tròn đều.  

Bước 6. Giải tích thân cây mẫu. Bước 6.1: Chặt hạ cây mẫu. Các cây giải tích 

được chặt hạ tại vị trí sát gốc (Cách mặt đất = 30-100cm tùy theo kích thước 

cây to hay nhỏ). Sau khi chặt hạ, các cây mẫu được phát dọn sạch các cành. 

Bước 6.2: Đo chiều dài toàn thân (H, m) từ gốc đến đỉnh sinh trưởng (ngọn) 

bằng thước dây (20, 25…50m) với độ chính xác 1,0cm (Hình 1). Bước 6.3: 

Đánh dấu và đo D (cm) hoặc chu vi thân tại vị trí 1,3m kể từ mặt đất bằng 

thước dây với độ chính xác 0,1cm. Bước 6.4: Giải tích thân cây mẫu. Trước 

hết phân chia chiều dài của thân cây mẫu đã chặt hạ thành 10 phân đoạn 

bằng nhau; mỗi phân đoạn = 1/10H (Hình 2). Ở Hình 2, kí hiệu D00 là D(cm) 

ở vị trí gốc (Vị trí cắt cây); Doi là độ thon (Dh, cm) tại vị trí 1/10H. Các kí 

hiệu Dh00, Dh01, Dh0.2…Dh09 là Dh ở vị trí 1/10H, 2/10H…9/10H; D1,0H = 
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0 là D ở đỉnh sinh trưởng. Đối với mỗi cây giải tích, đánh dấu các vị trí Doi 

trên thân bằng bút dầu màu xanh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6.5: Đo đạc Dh của các phân đoạn. Trước hết cắt ngang thân tại vị trí 1,3m 

(Kí hiệu D). Tiếp đến đo D cả vỏ (DCV, cm) và không vỏ (DOV, cm) tại vị trí 

này bằng thước dây với độ chính xác 0,1cm (Hình 3). Tiếp theo cắt ngang 

thân tại vị trí 1/10H (Dh00, Dh01, Dh0.2…Dh09). Sau đó đo DhCV và DhOV tại 

các vị trí này.  

 

 

 

 

 

 

 Gốc Ngọn Hình 1. Đo chiều dài cây giải tích. 

Thước dây 

 
Hình 2. Phân chia thân cây giải tích thành 10 phân đoạn bằng nhau. 

D00 D05 D1,0 

Hình 3. Đo D cả vỏ và không vỏ 

tại các vị trí khác nhau trên thân. 

D cả vỏ 

D không vỏ 
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Bước 6.6: Tổng hợp D, H. h/H, DhCV và DhOV của các cây mẫu thuộc các loài cây 

gỗ khác nhau vào Bảng tính Excel và IBM SPSS (Bảng 1). Để đơn giản, sử 

dụng phần mềm IBM SPSS để mã hóa tự động tên của các loai cây gỗ bằng 

các con số. 

Bảng 1. Số liệu của các cây giải tích theo loài cây gỗ 

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5 Cột 6 Cột 7 

Loài cây D(cm) H (m) (h/H) DhCV (cm) DhOV (cm) D vỏ 

A 10 12 0.0 12.0 10.0 DhCV-DhOV 

A 10 12 0.1 10.0 9.0 1.0 

A 10 12 0.2 10.0 9 1.0 

A 10 12 0.3 9.5 8.5 1.0 

A 10 12 0.4 8.7 8 0.7 

A 10 12 0.5 8.4 7.7 0.7 

A 10 12 0.6 8.1 7.4 0.7 

A 10 12 0.7 7.5 7 0.5 

A 10 12 0.8 7.0 6.5 0.5 

A 10 12 0.9 6.0 5.5 0.5 

A 10 12 1.0 0.0 0 0.0 

12 14 15 Từ cây 2-k cũng ghi tương tự như cây 1 

 

 Cột 1: A = Loài cây gỗ. 

 Cột 2: D (cm) = D tại vị trí 1,3m kể từ mặt đất.  

 Cột 3: H (m) = Chiều cao toàn thân cây. 

 Cột 4: Chiều cao tương đối (Kí hiệu: h/H). 

 Cột 5: D cả vỏ tại vị trí 1/10H. 

 Cột 6: D không vỏ tại vị trí 1/10H. 

 Cột 7: D vỏ (DV) = DCV - DOV). 
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Phương pháp 2: Xây dựng các hàm độ thon và thể tích thân theo nhóm loài 

cây gỗ tương đồng về hình dạng thân. Phương pháp này dựa trên cơ sở 

nhiều loài cây gỗ có hình dạng thân giống nhau. Vì thế, các loài cây gỗ của 

quần thụ được ghép thành các nhóm với hình dạng thân như nhau. Sau đó 

các hàm Dh và V được xây dựng riêng rẽ cho các nhóm hình dạng thân. Ưu 

điểm: (1) Chọn cây giải tích linh hoạt hơn; (2) Giảm số lượng các hàm Dh 

và V, biểu Dh và biểu V; (3) Dung lượng mẫu nhỏ cho phép giảm số lượng 

cây giải tích, thời gian, nhân lực, kinh phí và hạn chế phá hủy nhiều tài 

nguyên. Nhược điểm: (1) Phức tạp trong phân chia các loài cây gỗ vào các 

nhóm thuần nhất về hình dạng thân; (2) Các hàm Dh và V có độ chính xác 

thấp hơn; (3) Phân biệt không rõ hình dạng thân của các loài cây gỗ trong 

quần thụ; (4) Khó áp dụng kết quả nghiên cứu.  

Các bước thu thập số liệu  

Bước 1: Phân chia riêng rẽ thảm thực vật tại một khu vực địa lí nhất định (Tỉnh, 

Vùng sinh thái) thành các kiểu rừng theo phương pháp của Thái Văn Trừng 

(1999). 

Bước 2: Chọn trạng thái rừng trong mỗi kiểu rừng để thu thập độ thon thân. Các 

trạng thái rừng được chọn là rừng ở giai đoạn cao đỉnh (Climax) hoặc gần 

với giai đoạn Climax. 

Bước 3: Thống kê các đặc trưng quần thụ của mỗi kiểu rừng. Chỉ tiêu nghiên cứu 

là thành phần loài cây gỗ, D và H của loài cây gỗ trong quần thụ. Tiếp đến 

xác định các đặc thống kê mô tả D và H của quần thụ. Tiếp theo lập bảng 

phân bố N/D và N/H đối với quần thụ; trong đó cự li mỗi cấp D = 6-10cm, 

còn cấp H = 2-4m tùy theo kiểu rừng. Sau đó chuyển tất cả các thông tin về 

loài cây gỗ, D và H, cấp D và cấp H của từng loài cây gỗ vào Bảng tính 

Excel hoặc phần mềm IBM SPSS. Tiếp theo xác định phạm vi phân bố D và 

H của loài cây gỗ. Từ đó xác định kích thước cấp D và cấp H của từng loài 

cây gỗ cần được giải tích để xác định Dh và V thân. 
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Bước 4: Phân chia các loài cây gỗ theo nhóm hình dạng thân. Bước 4.1: Giải tích 

thân theo từng loài cây gỗ. Để đơn giản, mỗi loài cây gỗ chỉ chọn một số cây 

mẫu ở các cấp D nhất định theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Tiếp đến giải tích 

thân của các cây mẫu. Bước 4.2: Xây dựng hàm độ thon Dh = f(D, H, h/H). 

Bước 4.3: Tính hệ số độ thon (KDh = Dhi/D1.3) của các loài cây gỗ ở ba vị 

trí Dh0,1, Dh0,5 và Dh0,75. Sau đó so sánh hệ số KDh của các loài cây gỗ bằng 

phương pháp phân tích phương sai. Bước 4.4: Phân chia các loài cây gỗ 

thành các nhóm thuần nhất về hình dạng thân ở ba vị trí Dh0,1, Dh0,5 và 

Dh0,75.  

Bước 5: Xác định phạm vi phân bố cấp D và cấp H của các nhóm loài cây gỗ thuộc 

cùng một nhóm hình dạng thân. Từ đó xác định các cây giải tích theo cấp D 

của nhóm hình dạng thân.  

Bước 6: Xác định số lượng cây giải tích. Trong mỗi nhóm hình dạng thân, mỗi cấp 

D được chọn 3 cây; trong đó 1 cây ở giữa cấp, còn 2 cây ở ranh giới dưới và 

trên. Tổng số cây giải tích của mỗi nhóm hình dạng thân là N = 3*Số cấp D. 

Tổng số cây giải tích của các nhóm hình dạng thân là N = K*3*Số cấp D; 

trong đò K = số nhóm hình dạng thân. Sau đó tổng hợp số lượng cây giải 

tích của các nhóm hình dạng thân vào bảng Excel theo thứ tự từ cấp DMin 

đến cấp DMax.  

Bước 7. Giải tích thân cây mẫu theo nhóm hình dạng thân. Bước 7.1: Chặt hạ cây 

mẫu. Bước 7.2: Đo chiều dài toàn thân (H, m) từ gốc đến đỉnh sinh trưởng 

(ngọn) bằng thước dây (20, 25…50m) với độ chính xác 1,0cm (Hình 1). 

Bước 7.3: Đánh dấu và đo D (cm) tại vị trí 1,3m kể từ mặt đất bằng thước 

dây với độ chính xác 0,1cm. Đo đạc Dh ở các phân đoạn. Trước hết cắt 

ngang thân tại vị trí 1,3m (Kí hiệu D). Tiếp đến đo D cả vỏ (DCV, cm) và 

không vỏ (DOV, cm) tại vị trí này bằng thước dây với độ chính xác 0,1cm 

(Hình 3). Bước 7.4: Cắt ngang thân tại vị trí 1/10H (Dh00, Dh01, 

Dh0.2…Dh09). Bước 7.5: Giải tích thân cây mẫu. Sau đó đo DhCV và DhOV tại 

các vị trí 1/10H. 
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Bước 8: Tổng hợp D, H. h/H và Dh của các cây mẫu theo các nhóm hình dạng 

thân; sau đó chuyển chúng vào Bảng Excel và IBM SPSS (Bảng 3).  

Bảng 3. Số liệu các cây giải tích 

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5 Cột 6 Cột 7 

Nhóm loài D(cm) H (m) (h/H) DhCV (cm) DhOV (cm) DVỏ 

1   0.0   DhCV-DhOV 

1   0.1    

1   0.2    

1   0.3    

1   0.4    

1   0.5    

1   0.6    

1   0.7    

1   0.8    

1   0.9    

1   1.0    

2 Từ nhóm hình dạng 2-k cũng ghi tương tự như nhóm 1 

 

Phương pháp 3: Xây dựng các hàm độ thon và thể tích chung cho tất cả các 

loài cây gỗ thuộc các kiểu rừng khác nhau. Phương pháp này giả định các 

loài cây gỗ có kích thước thân (D, H) giống nhau cũng có Dh và V thân 

giống nhau. Ưu điểm: (1) Đơn giản trong thu thập số liệu; (2) Tiết kiệm tài 

nguyên; (3) Giảm số lượng các hàm Dh và hàm V, biểu Dh và biểu V. 

Nhược điểm: (1) Độ chính xác thấp; (2) Xác định không rõ sự khác nhau về 

hình dạng thân của các loài cây gỗ trong các kiểu rừng khác nhau. 

Các bước thu thập số liệu  

Bước 1: Xác định các kiểu rừng tại các vùng địa lí (Tỉnh, Vùng sinh thái) theo 

phương pháp của Thái Văn Trừng (1999). 
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Bước 2: Chọn trạng thái rừng của mỗi kiểu rừng để thu thập độ thon thân. Các 

trạng thái rừng được chọn là rừng ở giai đoạn cao đỉnh (Climax) hoặc gần 

với giai đoạn Climax. 

Bước 3: Thống kê các đặc trưng quần thụ của mỗi kiểu rừng. Chỉ tiêu nghiên cứu 

là thành phần loài cây gỗ, D và H của loài cây gỗ trong quần thụ. Tiếp đến 

xác định các đặc thống kê mô tả D và H của quần thụ. Tiếp theo lập bảng 

phân bố N/D và N/H đối với quần thụ; trong đó cự li mỗi cấp D = 6-10cm, 

còn cấp H = 2-4m tùy theo kiểu rừng. Sau đó chuyển tất cả các thông tin về 

loài cây gỗ, D và H, cấp D và cấp H của từng loài cây gỗ vào Bảng tính 

Excel hoặc phần mềm IBM SPSS. Tiếp theo xác định phạm vi phân bố D và 

H của loài cây gỗ. Từ đó xác định kích thước cấp D và cấp H của từng loài 

cây gỗ cần được giải tích để xác định Dh và V thân. 

Bước 4: Xác định phạm vi phân bố D và H, các cấp D và cấp H của các kiểu rừng. 

Từ đó xác định phạm vi biến động cấp D và cấp H của mỗi kiểu rừng.  

Bước 5: Xác định số lượng cây giải tích. Trong mỗi kiểu rừng, mỗi cấp D được 

chọn 3 cây; trong đó 1 cây ở giữa cấp, còn 2 cây ở ranh giới dưới và trên. 

Tổng số cây giải tích của 1 kiểu rừng là N (cây/kiểu rừng) = 3*Số cấp D. 

Tổng số cây giải tích của các kiểu rừng là N = J*3*Số cấp D; trong đò J = số 

lượng kiểu rừng. Sau đó tổng hợp chung số liệu của các cây giải tích vào 

bảng tính Excel hoặc IBMSPSS theo thứ tự từ cấp DMin đến cấp DMax; trong 

đó ghi chú rõ tập số liệu D, H, h/H của các cây mẫu thuộc các kiểu rừng 

khác nhau.  

Bước 6. Giải tích thân cây mẫu theo các nhóm h2nh dạng thân. Bước 6.1: Chặt hạ 

cây mẫu. Bước 6.2: Đo chiều dài toàn thân (H, m) từ gốc đến đỉnh sinh 

trưởng (ngọn) bằng thước dây (20, 25…50m) với độ chính xác 1,0cm (Hình 

1). Bước 6.3: Đánh dấu và đo DCV và DOV tại vị trí 1,3m kể từ mặt đất bằng 

thước dây với độ chính xác 0,1cm. Bước 6.4: Cắt ngang thân tại vị trí h/10H 

(Dh00, Dh01, Dh0.2…Dh09). Bước 6.5: Giải tích thân cây mẫu. Sau đó đo DhCV 

và DhOV tại các vị trí 1/10H. 
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Bước 7: Tổng hợp D, H. h/H, DhCV và DhOV của các cây mẫu thuộc các kiểu rừng 

khác nhau; sau đó chuyển chúng vào Bảng Excel và IBM SPSS (Bảng 3).  

Bảng 3. Số liệu các cây giải tích 

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5 Cột 6 Cột 7 

Kiểu rừng D(cm) H (m) (h/H) DhCV (cm) DhOV (cm) DVỏ 

1   0.0   DhCV-DhOV 

1   0.1    

1   0.2    

1   0.3    

1   0.4    

1   0.5    

1   0.6    

1   0.7    

1   0.8    

1   0.9    

1   1.0    

2 Từ kiểu rừng 2-k cũng ghi tương tự như kiểu rừng 1 

 

Phần III. Xây dựng các hàm độ thon thân cây gỗ 

Bước 1. Chuẩn bị số liệu để xây dựng các hàm độ thon. Số liệu để xây dựng các 

hàm độ thon bao gồm D, H, h/H, DhCV, DhOV, DVỏ. Các số liệu này được tập 

hợp riêng rẽ theo ba phương pháp xác định Dh và V thân cây gỗ. Các tập số 

liệu của phương pháp 1, 2 và 3 được ghi riêng vào bảng tính Excel và IBM 

SPSS (Bảng 1, 2 và 3). 

Bước 2. Chọn các hàm độ thon dự tuyển. Để xây dựng các hàm độ thon thân cả vỏ 

(DhCV, cm) và không vỏ (DhOV, cm), trước hết chọn các hàm độ thon dự 

tuyển. Số lượng hàm Dh dự tuyển càng nhiều càng tốt, tối thiểu 3÷5 hàm. 

Bảng 4 giới thiệu hình thái của 22 hàm Dh khác nhau. Sau đó xây dựng các 
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hàm DhCV và DhOV theo 3 phương pháp 1, 2 và 3. Hệ số xác định (R
2
) và 

các thống kê sai lệch được xác định theo các Hàm 1-7. Mục đích của phân 

tích hồi quy là chọn hàm Dh với độ chính xác cao nhất. Theo mục đích này, 

hàm Dh thích hợp được chọn theo tiêu chuẩn SSEMin hoặc SEEMin. 

R
2
 = [1- 

(i = 1, n)(Dhi - DhJ)
2

 (i = 1, n)(Dhi - DhBq)
2 ]100 

(1) 

SSR = (i = 1, n)(Dhi – DhJ)
2
 (2) 

SEE = √
   

   
  

(3) 

MAE = |(Dhi – DhJ)/n| (4) 

MAPE = 
MAE

Dhi
 100 

(5) 

ME = (Dhi – DhJ) (6) 

MPE = 
(Dhi - DhJ)

 Dhi
100  

(7) 

 

Bảng 4. Một số hàm độ thon dự tuyển 

4.1. Những kí hiệu trong các hàm độ thon 

TT Viết tắt Tên gọi Định nghĩa 

1 D0(cm) Đường kính gốc Đường kính tại vị trí sát mặt đất 

2 D(cm) Đường kính ngang ngực D từ gốc đến 1.3m kể từ gốc 

3 Dh(cm) Độ thon thân D ở vị trí bất kì trên thân (h) 

4 KD = (Dh/D) Hệ số độ thon Độ thon thân tương đối 

5 H(m) Chiều cao toàn thân H từ gốc đến đỉnh sinh trưởng 

6 h(m) Chiều cao từng phân đoạn kể 

từ gốc 

Chiều cao từ gốc đến vị trí h bất kì 

trên thân 

7 KH = (h/H) Hệ số chiều cao Chiều cao tương đối: Tỉ lệ (h/H). 

8 Y Chiều cao tương đối Y = (h/H) 

9 X Chiều cao tương đối X = (H-h)/(H-1.3) 

10 Xi  Xi = (1 - Y
1/2

)/(1 - P
1/2

) 

11 Xj  Xj = (1 - Y
1/4

)/(1 - 0.01
1/4

) 

12 Xk  Xk = Q/(1 - P
1/3

) 

13 P  P = 1,3/H 

14 Z  Z = h/1.3 

 Q  Q = (1 - Y
1/3

) 
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4.2. Hình thái của các hàm độ thon 

TT Các hàm độ thon Tác giả 

1 Dh = a1(D
2
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6Y^3 +  a7(D/H)) Them-Binh (2022a) 

2 Dh = a1(D
2
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y^2 + a5Y^3 + a6Y^4 + a7(D/H))
 Them-Binh (2022b) 

3 Dh = a1(D
3
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6Y^3 + a7(D/H))
 Them-Binh (2022c) 

4 Dh = a1(D
3
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y^2 + a5Y^3 + a6Y^4 + a7(D/H))
 Them-Binh (2022d) 

5 Dh = a1(D
4
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y^2 + a5Y^3 + a6Y^4 + a7(D/H))
 Them-Binh (2022e) 

6 Dh = a1D
a2

(a3 - Y)
(a4Y + a5Y^2 + a6Y^3 + a7(D/H))

 Thêm (2022) 

7 Dh = a1(D
3
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6X +  a7(D/H))
 Them(2022-1) 

8 Dh = a1(D
2
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6X +  a7(D/H))
 Them(2022-2) 

9 Dh = a1(D
3
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6X +  a7exp(D/H))
 Them(2022-3) 

10 Dh = a1(D
2
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6X +  a7exp(D/H))
 Them(2022-4) 

11 
Dh = a1(D

3
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6/exp(D/H) +  a7exp(D/H)) 

Dh = a1(D
3
H)

a2
(a3 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6/exp(D/H) +  a7*(D/H)) 

Them(2022-5a) 

Them(2022-5b) 

12 Dh = a1(D
2
H) + a2(D

a3
H

a4
)(a5 - Y )

(a6Y + a7Y^2 + a8Y^3 + a9(D/H))
 Them(2022-6) 

13 Dh = a1(D
2
H)

a2
(a5 - Y )

(a4Y + a5Y^2 + a6X + a7X^2 + a8(D/H))
 Them(2022-7) 

14 KD = a1(D
2
H) + a2(D

a3
H

a4
)(a5 - Y )

(a6Y + a7Y^2 + a8Y^3 + a9(D/H))
 Them(2022-8) 

15 Dh = a1D
a2

a3
D
Xi

(a4Y^2 + a5Ln(Y + 0.001) + a6Y^1/2 +  a7exp(Y) + a8(D/H)
 Kozak (1988) 

16 Dh = a1D
a2

Xj
 (a3 + a4/exp(Z) + a5D^Xj +  a6Xj^Z

 Kozak (2001) 

17 Dh = a1D
a2

H
a3

Xk
(a4Y^4 + a5/exp(D/H) + a6Xj^0.1 + a7/D + a8H^Q + a9Xk

 Kozak (2002) 

18 
Dh = a1D

a2 
(1 - Y )

(a3Y + a4Y^2 + a5/Y +  a6Y^3 + a7D + a8(D/H)) 

Dh = a1D
a2 

(1 - Y )
(a3Y + a4Y^2 + a5/Y +  a6Y^3 + a7D + a8(D/Y))

 
Muhairwe (1999) 

19 Dh = a1D
a2

(1 - Y)
(a3Y^2 + a4/Y +  a5)

 Lee (2003) 

20 Dh
2
 = a1D

2
XZ

(2 - a2 + a3Y + a4Y^2))
 Sharma-Zhang (2004) 

21 (Dh/D) = KD = a1D
2
XY

(a2 + a3Y + a4Y^2)
 Sharma-Parton (2009) 

22 KD = (Dh/D0) = b0 + b1Y + b2Y
2
 + …+ bkY

k
 Hệ số độ thon 
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 Trường hợp 1: Xây dựng hàm KD chung cho các loài cây 

gỗ. Ưu điểm: (1) Chỉ phải xây dựng 1 hàm KD; (2) Gảm 

số bước xử lí; (3) Dễ áp dụng vào thực tế. Nhược điểm: 

(1) Không phản ánh rõ sự thay đổi hình dạng thân theo 

loài cây gỗ và nhóm loài cây gỗ; (2) Sai số (SSEMin) lớn.  

 Trường hợp 2: Xây dựng hàm KD riêng rẽ theo loài cây 

gỗ và nhóm loài cây gỗ. Ưu điểm: (1) Phản ánh rõ sự 

thay đổi hình dạng thân theo loài cây gỗ và nhóm loài 

cây gỗ; (2) Sai số (SSEMin) nhỏ. Nhược điểm: (1) Phải 

xây dựng rất nhiều hàm Dh cho loài cây gỗ và nhóm loài 

cây gỗ; (2) Khó áp dụng vào thực tế. 

 

Bước 3. Xây dựng biểu độ thon thân cây gỗ. Trình tự xử lí số liệu như sau. 

Bước 3.1. Xây dựng các hàm H = f(D). Đối với phương pháp 1, hàm H = f(D) 

được xây dựng riêng rẽ theo loài cây gỗ. Đối với phương pháp 2, hàm H = 

f(D) được xây dựng chung cho các loài cây gỗ thuộc cùng một nhóm hình 

dạng thân. Đối với phương pháp 3, hàm H = f(D) được xây dựng chung cho 

các loài cây gỗ thuộc từng kiểu rừng. Hàm H = f(D) có thể được xây dựng 

theo hàm Korf (Hàm 8), hàm Chapman-Richards (Hàm 9) và hàm Gompertz 

(Hàm 10); trong đó hàm thích hợp được chọn theo tiêu chuẩn SSEMin. Sau 

đó sử dụng các hàm H = f(D) để ước lượng H ở các cấp D khác nhau.  

HKorf = mexp(-bD
-c
) (8) 

HChapman = m(1 - exp(-bD))
c 

(9) 

HGompertz = mexp(-bexp(-cD)) (10) 

Bước 3.2. Xác định DhCV và DhOV ở các cấp D. Từ các hàm DhCV và DhOV thích 

hợp, ước lượng DCV và DhOV từ cấp DMin đến cấp DMax; trong đó mỗi cấp D 

= 6-10cm tùy theo loài cây và kiểu rừng. Chiều cao ở các cấp D được xác 

định theo hàm H = f(D). Bảng 5 giới thiệu cấu trúc của biểu độ thon thân. 

Bước 3.3. Xác định đường kính vỏ (DVo, cm) = DCV - DOV. 
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Bảng 5. Biểu độ thon thân cả vỏ ở các cấp D khác nhau 

D(cm) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

H(m) 8.1 10.5 13.0 15.5 17.8 19.9 21.8 23.4 24.9 26.1 27.1 28.0 28.7 

(h/H)              

0,0              

0,1              

0,2              

0,3              

0,4              

0,5              

0,6              

0,7              

0,8              

0,9              

1              

 

Phần IV. Xây dựng các hàm thể tích thân cây gỗ 

Bước 1. Xác định thể tích thân ở các cấp D. Các loại thể tích thân cần được xác 

định: (1) Thể tích thân cây đứng cả vỏ (VCV); (2) Thể tích thân cây đứng 

không vỏ (VOV); (3) Thể tích gỗ sản phẩm cả vỏ (VSPCV)’ (4) Thể tích gỗ sản 

phẩm không vỏ (VSPOV).  

Bốn đại lượng VCV, VOV, VSPCV và VSPOV được xác định theo công thức 11; trong 

đó Vj = thể tích cây j, Vij = thể tích phân đoạn i của cây j, Vnj = thể tích đoạn 

ngọn của cây j. 

Đại lượng Vij được xác định theo công thức hình nón cụt (Công thức 12a); trong 

đó   = chiều dài của mỗi phân đoạn), D1 (cm) = đường kính đầu nhỏ cả vỏ 

và không vỏ của mỗi phân đoạn, D2 (cm) = đường kính đầu lớn cả vỏ và 

không vỏ của mỗi phân đoạn. Đại lượng Vij cũng có thể tính theo công thức 

của Smalians (Công thức 12b). 
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Thể tích đoạn ngọn của từng cấp D (Vnj) được tính theo công thức hình nón (Công 

thức 13); trong đó gn = 0,00007854*Dn
2
 với Dn = đường kính đáy đoạn ngọn 

cả vỏ và không vỏ, Ln = chiều dài đoạn ngọn. 

Bước 2. Xây dựng các hàm tổng VCV, VOV, VSPCV và VSPOV. Bốn hàm này có thể 

được xây dựng theo các Hàm 14÷17; trong đó D = đường kính ở vị trí 1,3 m 

kể từ mặt đất, H = chiều cao toàn thân được ước lượng theo hàm H = f(D), 

còn a, b, c, i và j là các tham số của các hàm.  

Bước 3. Xây dựng các hàm ước lượng tổng thể tích lũy kế từ gốc đến chiều cao (h, 

m) và Dh bất kì. Tổng thể tích từ gốc đến phân đoạn thứ i ở cấp D thứ j (Vij, 

m
3
) có thể được xây dựng theo 2 dạng hàm. 

Dạng hàm 1: Khi biết D (cm), H(m) và (h/H), thì Vij được ước lượng theo Hàm 

18. Hàm này được sử dụng để ước lượng Vij từ gốc đến chiều dài bất kì (h, 

m) trên thân cây.  

Dạng hàm 2: Khi biết D, H và hệ số độ thon thân (KD = Dh/D), thì Vij được đề 

xuất ở dạng Hàm 19. Hàm này được sử dụng để ước lượng Vij từ gốc đến 

Dh bất kì.  

Khi thay h = H vào Hàm 18, xác định được tổng VCV (m
3
) và VOV (m

3
) đối với các 

cấp D khác nhau.  

Khi thay Dh = D vào Hàm 19, xác định được tổng VCV (m
3
) và VOV (m

3
) đối với 

các cấp D khác nhau. 

Biến H ở các Hàm 14-20 được ước lượng theo Hàm H = f(D). 

VJ = Vij + Vnj (11) 

Vij (m
3
) = (π×L/(3×4×10.000))(D1

2
 + D2

2
 + (D1×D2)) 

Vij (m
3
) = (0,0000218×L)×(D1

2
 + D2

2
 + (D1×D2)) 

(12a) 

Vij (m
3
) = (π/4)×L×((D1 + D2)/2)

2 (12b) 

Vnj (m
3
) = (1/3)×gnj×Ln = 0,00002618×(D

2×Ln) (13) 

V (m
3
) = a(D

2
H)  (14) 

V (m
3
) = a(D

b
H

c
) (15) 
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V (m
3
) = a + b(D

2
H) (16) 

V (m
3
) = a + b(D

2
H) + c(D

i
H

j
) (17) 

Vh (m
3
) = Vij = exp(a1 + a2×ln(D×H) + a3×(h/H)

-a4
) (18) 

VDh (m
3
) = Vij = exp(b1 + b2×ln(D×H) + b3×(Dh/D)

b4
) (19) 

DVo = a1(D
3
H)

a2
(a3 - √ )

J
 (20) 

J = (a4Y + a5Y
2
 + a6/exp(D/H) + a7(D/H))  

F = mexp(-bD) + k (21) 

 

Bước 4. Xác định thể tích vỏ (VVỏ, m
3
): VVỏ = VCV - VOV. 

Bước 5. Xác định hình số thân cây (F). Giá trị F = tỉ lệ (VCV/VViên trụ); trong đó 

đường kính hình viên trụ = D, còn chiều cao = H của cây gỗ. Hình số F 

được ước lượng theo Hàm 21. 

Phần V. Xác định sản lượng gỗ ở mức quần thụ 

Phương pháp 1: Sử dụng các hàm thể tích để xác định VCV, VOV, VSPCV và VSPOV 

đối với từng loài cây gỗ. Tiếp đến tổng hợp sản lượng gỗ (M, m
3
/ha) của các 

loài cây gỗ theo các cấp D của các trạng thái thuộc mỗi kiểu rừng. Sau đó 

tổng hợp sản lượng gỗ (M, m
3
/ha) theo kiểu rừng. 

Phương pháp 2: Sử dụng các hàm thể tích ở mỗi nhóm hình dạng thân để xác 

định VCV, VOV, VSPCV và VSPOV đối với từng loài cây gỗ. Tiếp đến tổng hợp 

sản lượng gỗ (M, m
3
/ha) của các loài cây gỗ theo các cấp D của các trạng 

thái thuộc mỗi kiểu rừng. Sau đó tổng hợp sản lượng gỗ (M, m
3
/ha) theo 

kiểu rừng. 

Phương pháp 3: Sử dụng các hàm thể tích để xác định VCV, VOV, VSPCV và VSPOV 

đối với các cây gỗ khác nhau. Tiếp đến tổng hợp sản lượng gỗ (M, m
3
/ha) 

của các cây gỗ theo các cấp D của các trạng thái thuộc mỗi kiểu rừng. Sau 

đó tổng hợp sản lượng gỗ (M, m
3
/ha) theo kiểu rừng. 
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Phần VI. Chọn phương pháp thích hợp để xác định các hàm Dh và V 

Các hàm Dh và hàm V (VCV, VOV, VSPCV và VSPOV) ở mức loài cây gỗ có thể được 

ước lượng và dự đoán theo 3 phương pháp 1, 2 và 3.  

Đối với phương pháp 1. Ưu điểm: Sai số nhỏ. Nhược điểm: (1) Phải chọn và giải 

tích hàng ngàn cây gỗ ở các cấp D khác nhau; (2) Phải xây dựng hàng ngàn 

hàm Dh và hàm V; (3) Phải xây dựng hàng ngàn biểu Dh và biểu V; (4) Khó 

áp dụng vào thực tế.  

Đối với phương pháp 2. Ưu điểm: (1) Giảm số lượng cây giải tích; (2) Giảm số 

lượng hàm Dh và hàm V; (3) Sai số khá nhỏ. Nhược điểm: (1) Phải chọn và 

giải tích hàng ngàn cây gỗ ở các cấp D khác nhau; (2) Phải xây dựng hàng 

chục hàm Dh và hàm V; (3) Phải xây dựng hàng chục biểu Dh và biểu V; 

(4) Khó áp dụng vào thực tế.  

Đối với phương pháp 3. Ưu điểm: (1) Giảm số lượng cây giải tích; (2) Giảm số 

lượng hàm Dh và hàm V; (3) Giảm số lượng biểu Dh và biểu V; (4) Áp 

dụng dễ dàng vào thực tế. Nhược điểm: Sai số lớn.  

Về lí thuyết, các hàm Dh và hàm V được xây dựng theo phương pháp 1 nhận sai số 

nhỏ nhất. Vì thế, phương pháp 1 chỉ được áp dụng trong các nghiên cứu 

khoa học. Các hàm Dh và hàm V được xây dựng theo phương pháp 3 nhận 

sai số lớn nhất. Tuy vậy, phương pháp 3 có nhiều ưu điểm trong việc chọn 

cây giải tích và xây dựng các hàm Dh và hàm V. Vì thế, phương pháp 3 

được áp dụng rộng rãi trong thực tế.  


